Tuần 3 (Từ 20/ 9 đến 24/9)
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

20/ 9
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	17
	Tập đọc – KC
	Chiếc áo len
	
	online
	

	
	
	18
	Tập đọc – KC
	Chiếc áo len
	
	 
	

	
	
	11
	Toán
	Ôn tập về hình học
	Bỏ bài 3 Tr.11
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	
	

	



BA

21 / 9
	

Sáng
	19
	Chính tả
	Nghe viết: Chiếc áo len
	Giảm tải- không dạy
	 
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	12
	Toán
	Ôn tập về giải toán
	Bỏ bài 3; 4 Tr.12
	online
	

	
	
	3
	Thủ công
	Gấp con ếch
	Gộp thành chủ đề” Gấp hình” với tuần 1; 2
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	TNXH
	Bệnh lao phổi
	Không thực hiện chơi trò chơi” bác sĩ: Tr11
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA – D
	
	
	
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Giữ lời hứa
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

22/9
	

Sáng
	20
	Tập đọc
	Quạt cho bà ngủ
	HS HTL ở nhà
	Giao BT qua link
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	13
	Toán
	Xem đồng hồ
	
	online
	

	
	
	21
	LTVC
	So sánh. Dấu chấm
	
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	3
	HĐNGCK
	Giao thông đường sắt
	
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
23/ 9
	

Sáng
	22
	Chính tả
	Tập chép : Chị em
	
	Giao BT qua link
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	14
	Toán
	Xem đồng hồ ( TT)
	
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	 6
	TNXH
	Máu và cơ quan tuần hoàn
	Ghép bài 6,7” Hoạt động tuần hoàn” ( 1 tiết)
Chuyển sang tuần 4 dạy
	
	

	
	
	2
	TA - D
	
	
	
	

	
	
	 23
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : B
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

24 / 9
	

Sáng
	24
	Tập làm văn
	Kể về gia đình ( DẠY ONLINE VÀO THỨ NĂM )
	
	online
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	15
	Toán
	Luyện tập
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	3
	SHTT
	Vui trung thu + SHL
	
	 
	



Tuần 4( Từ 27/9 đến 1/10)
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

27/ 9
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	25
	Tập đọc – KC
	Người mẹ
	
	online
	

	
	
	26
	Tập đọc – KC
	Người mẹ
	
	online
	

	
	
	16
	Toán
	Luyện tập chung
	Không dạy bài này.
	
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	
	

	



BA

28 / 9
	

Sáng
	27
	Chính tả
	Người mẹ
	Giảm tải – không dạy
	
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	17
	Toán
	 Kiểm tra 1 tiết
	Giảm tải 
Không kiểm tra
	
	

	
	
	   4
	TC
	 Gấp con ếch
	- Dạy gộp thành chủ đề gấp hình
- HS tự thực hiện làm sản phẩm ở nhà
	Giao BT qua link
	

	
	
	7
	TNXH
	Máu và cơ quan tuần hoàn + 
Hoạt động tuần hoàn
	- Dạy gộp chủ đề
- Bỏ phần trò chơi
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA – D
	
	
	
	

	
	
	4
	ĐĐ
	Giữ lời hứa + Tích hợp bài Chiếc vòng bạc
	Điểu chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh + Lồng ghép TLBH: Câu chuyện : Chiếc vòng bạc
	online
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

29/9
	

Sáng
	28
	Tập đọc
	Ông ngoại
	
	online
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	18
	Toán
	Bảng nhân 6
	
	Học trên truyền hình kênh Truyền hình Bến Tre
	

	
	
	29
	LTVC
	Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu Ai là gì?
	
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	4
	HĐNGCK
	 HĐNGCK : Biển báo hiệu giáo thông đường bộ
	
	Xem video
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
30/ 9
	

Sáng
	30
	Chính tả
	 Chính tả  Ông ngoại 
	
	Giao BT qua link
	
9h  
ID: 786 250 9069MK: 12345


	
	
	19
	Toán
	Luyện tập
	
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	8
	TNXH
	 
	 
	 
	

	
	
	2
	TA - D
	
	
	
	

	
	
	 31
	Tập viết
	 Ôn chữ hoa C
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

1 / 10
	

Sáng
	32
	Tập làm văn
	Nghe kể: Dại gì mà đổi
	Không yêu cầu làm bài tập 2
	Giao BT qua link
	 

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	20
	Toán
	Nhân số có 2 chữ số cho số 1 có 1 chữ số (kn) ( DẠY ONLINE VÀO THỨ NĂM)
	
	online
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	4
	SHTT
	Sinh hoạt  sao + Tiểu phẩm đụng xe
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